TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 2
"ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Đỗ Thúy Bình                Phòng Zoom : ID: 9679969804 / MK: 12345
Thời gian thi : 15h10 - 15h40 ngày 19/3/2022

	STT
	Tên đăng nhập
	Họ và Tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	tca1-2117
	Nguyễn Tuệ Anh
	1a1
	

	2
	tca1-222206
	Hà Bảo Ngọc
	1a3
	

	3
	tca1-2085
	Nguyễn Minh Châu
	1a2
	

	4
	tca1-222252
	Tạ Thành Hưng
	1a4
	

	5
	tca1-222196
	Bùi Khánh Linh
	1a3
	

	6
	tca1-2269
	Nguyễn Đức Quang
	1a4
	

	7
	tca1-2093
	Phan Quang Huy
	1a2
	

	8
	tca1-2128
	Lê Gia Hòa
	1a1
	

	9
	tca1-2103
	Phan Minh Phong
	1a2
	

	10
	tca1-2132
	Phan Minh Khôi
	1a1
	

	11
	tca1-2313
	Đặng Thiên Phúc
	1a5
	

	12
	tca1-222176
	Cù Tuấn Hưng
	1a3
	

	13
	tca1-2101
	Vũ Khánh Ngọc
	1a2
	

	14
	tca1-2275
	Đinh Anh Thư
	1a4
	

	15
	tca1-2119
	Phạm Minh Anh
	1a1
	

	16
	tca1-222204
	Phạm Quỳnh Ngân
	1a3
	

	17
	tca1-2523
	Nguyễn Bảo An
	1a3
	

	18
	tca1-222226
	Hoàng Tú Anh
	1a4
	

	19
	tca1-2286
	Đào Trí Anh
	1a5
	

	20
	tca1-222244
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	1a4
	

	21
	tca1-2266
	Phí Hữu Minh Nhật
	1a4
	

	22
	tca1-2145
	Đặng Minh Quân
	1a1
	

	23
	tca1-222202
	Nguyễn Ngọc Kim Ngân
	1a3
	

	24
	tca1-2097
	Huỳnh Hiểu Minh
	1a2
	

	25
	tca1-222178
	Nguyễn Quốc Hưng
	1a3
	

	26
	tca1-222212
	Đặng Hữu Văn
	1a3
	

	27
	tca1-222220
	Nguyễn Mỹ An
	1a4
	

	28
	tca1-2113
	Nguyễn Khánh An
	1a1
	

	29
	tca1-2295
	Đào Minh Chiến
	1a5
	

	30
	tca1-2299
	Lê Bá Hùng
	1a5
	

	31
	tca1-2543
	Phạm Quang Anh
	1a2
	

	32
	tca1-2105
	Phạm Minh Thanh
	1a2
	

	33
	tca1-2102
	Vũ Bảo Nguyên
	1a2
	

	34
	tca1-2263
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân
	1a4
	

	35
	tca1-2150
	Nguyễn Thị Bảo An
	1a3
	

	36
	tca1-222164
	Lê Thuỳ Dương
	1a3
	

	37
	tca1-2321
	Đào Thanh Yến
	1a5
	

	38
	tca1-222182
	Nguyễn Ngọc Khánh
	1a3
	

	39
	tca1-222198
	Nguyễn Thọ Đức Minh
	1a3
	

	40
	tca1-2541
	Nguyễn Bảo An
	1a5
	

	41
	tca1-222230
	Nguyễn Hồng Anh
	1a4
	

	42
	tca1-222240
	Đỗ Gia Bảo
	1a4
	

	43
	tca1-2309
	Trần Minh Ngọc
	1a5
	

	44
	tca1-222242
	Nguyễn Gia Bảo
	1a4
	

	45
	tca1-2095
	Lê Tuấn Khoa
	1a2
	

	46
	tca1-2293
	NguyễN Kiên Bình
	1a5
	

	47
	tca1-2098
	Lại Phú Gia Minh
	1a2
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




